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BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT KỲ BÁO CÁO: TỪ NGÀY 26/12/2009 ĐẾN 25/01/2010
1. Kết quả thống kê thủ tục hành chính
	TT
	Tên lĩnh vực, đơn vị thống kê
	Số lượng TTHC đã thống kê
	Số lượng TTHC đang hoàn chỉnh
	Số lượng hồ sơ đã được nhập vào máy xén
	Ghi chú

	I.
	Lĩnh vực Nông nghiệp
	177
	0
	177
	 

	1
	Cục Trồng trọt
	68
	0
	68
	 

	2
	Cục Bảo vệ thực vật
	40
	0
	40
	 

	3
	Cục Thú y
	42
	0
	42
	 

	4
	Cục Chăn nuôi
	27
	0
	27
	 

	II.
	Lĩnh vực Lâm nghiệp
	127
	0
	127
	 

	5
	Cục Lâm nghiệp
	78
	0
	78
	 

	6
	Cục Kiểm lâm
	49
	0
	49
	 

	III.
	Lĩnh vực Thuỷ sản
	92
	0
	92
	 

	7
	Cục Khai thác và BVNLTS
	39
	0
	39
	 

	8
	Cục Quản lý chất lượng NLS&TSản
	26
	0
	26
	 

	9
	Cục Nuôi trồng thuỷ sản
	27
	0
	27
	 

	IV.
	Lĩnh vực Thuỷ lợi
	17
	0
	17
	 

	10
	Cục Thuỷ lợi
	15
	0
	15
	 

	11
	Cục Quản lý Đê điều và PCLB
	02
	0
	02
	 

	V.
	Phát triển nông thôn
	14
	0
	14
	 

	12
	Cục Chế biến, Thương mại NLTS và nghề muối
	07
	0
	07
	 

	13
	Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
	07
	0
	07
	 

	VI.
	Lĩnh vực chung 
	41
	0
	41
	 

	14
	Cục QLXD công trình
	05
	0
	05
	 

	15
	Ban ĐM&QLDNNN
	03
	0
	03
	 

	16
	Vụ Hợp tác quốc tế
	06
	0
	06
	 

	17
	Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường
	08
	0
	08
	 

	18
	Vụ Tổ chức cán bộ
	08
	0
	08
	 

	19
	Vụ Tài chính
	03
	0
	03
	 

	20
	Trung tâm KN-KNQG
	08
	0
	08
	 

	 
	Tổng số (mục I –> VI)
	468
	0
	468
	 


2. Kết quả tạo lập hồ sơ văn bản 
Bộ đã đã tạo lập 319 hồ sơ văn bản trên phần mềm máy xén thủ tục hành chính.
3. Những công việc dự kiến triển khai
- Tổ công tác Đề án 30 của Bộ tổ chức triển khai các nội dung Giai đoạn II Đề án 30 theo Kế hoạch của Bộ: Thực hiện rà soát, kiểm tra chất lượng điền các biểu mẫu 2, 2a, 2b của các đơn vị gửi về. 
- Tổ chức các chuyên gia tư vấn phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát TTHC
- Tiếp tục tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng về kết quả rà soát thủ tục hành chính của các đơn vị triển khai thực hiện Đề án 30 thuộc Bộ.
- Tiếp tục tổ chức đi khảo sát tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại một số đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.
- Tổ công tác Đề án 30 của Bộ tiếp tục cập nhập dữ liệu các thủ tục hành chính phát sinh vào phần mềm máy xén thủ tục hành chính.
- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch thực hiện Giai đoạn III Đề án 30 (khi có hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ). 
4. Đề xuất kiến nghị
Đề nghị Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi Mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ hàng tháng cho phù hợp với nội dung triển khai giai đoạn II, giai đoạn III của Đề án 30./.
 
	 
Nơi nhận:
- Tổ công tác CT của TTgCP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (Email);
- Các thành viên TCT ĐA30 của Bộ;
- Lưu: VT, TCTĐA30.
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